
Số tờ

/Mã đề
HS ký tên 

1 301 Hà Nguyễn Gia An 10A5 10A05.01 Toán học Phòng số 3

2 302 Trần Thuỳ An 10A1 10A01.02 Ngữ văn Phòng số 3

3 303 Lế Thế An 10A12 10A12.01 Toán học Phòng số 3

4 304 Ngô Quang Thiên bảo 10A10 10A10.06 Ngữ Văn Phòng số 3

5 305 Phan Thế Bảo 10A3 10A03.08 Toán học Phòng số 3

6 306 Phan Thị Bảo Châu 10A1 10A01.11 Ngữ văn Phòng số 3

7 307 Trần Gia Bảo 10A4 10A04.04 Toán học Phòng số 3

8 308 Lê Ngọc Thanh Hà 10A8 10A08.09 Ngữ văn Phòng số 3

9 309 Võ Hùng Dũng 10A7 10A07.08 Toán học Phòng số 3

10 310 Huỳnh Thiện Hạnh 10A9 10A09.07 Ngữ văn Phòng số 3

11 311 Thiều Quang Hậu 10A12 10A12.11 Toán học Phòng số 3

12 312 Nguyễn Kim Hà Huyên 10A2 10A02.16 Ngữ văn Phòng số 3

13 313 Nguyễn Đức Huy 10A12 10A12.12 Toán học Phòng số 3

14 314 Nguyễn Lê Thanh Ngân 10A11 10A11.24 Ngữ văn Phòng số 3

15 315 Trần Anh Khôi 10A5 10A05.21 Toán học Phòng số 3

16 316 Trần Bảo Ngọc 10A7 10A07.29 Ngữ văn Phòng số 3

17 317 Bùi Thiên Kim 10A3 10A03.20 Toán học Phòng số 3

18 318 Kim Huỳnh Bảo Ngọc 10A12 10A12.26 Ngữ văn Phòng số 3

19 319 Nguyễn Thái Hoàng Nam 10A3 10A03.26 Toán học Phòng số 3

20 320 Trịnh Thiên Phúc 10A12 10A12.32 Ngữ văn Phòng số 3

21 321 Nguyễn lê Anh Phát 10A3 10A03.33 Toán học Phòng số 3

22 322 Phạm Lê Xuân Quỳnh 10A2 10A02.34 Ngữ văn Phòng số 3

23 323 Châu Văn Đô Rin 10A12 10A12.35 Toán học Phòng số 3

24 324 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10A9 10A09.37 Ngữ văn Phòng số 3

25 325 Khưu Xuân Thắng 10A1 10A01.37 Toán học Phòng số 3

26 326 Đặng Ngọc Minh Thư 10A12 10A12.39 Ngữ văn Phòng số 3

27 327 lê Trần Anh Thư 10A8 10A08.39 Toán học Phòng số 3

28 328 Bùi Ngọc Bảo Trâm 10A7 10A07.40 Ngữ văn Phòng số 3

29 329 Nguyễn Thành Trung 10A1 10A01.42 Toán học Phòng số 3

30 330 Ngô Thị Yến Vy 10A12 10A12.45 Ngữ văn Phòng số 3

31 331 Nguyễn Lê Hoàng Yến 10A10 10A10.46 Ngữ Văn Phòng số 3

32

33

34

35

Tổng cộng danh sách có 31 học sinh đăng ký tham gia khảo sát.
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Xác nhận nộp bài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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THAM GIA KHẢO SÁT MÔN TOÁN HỌC 10 - MÔN NGỮ VĂN 10
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